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Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Cô đón trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân, cô trò chuyện về đồ dùng học tập, 
đồ chơi trong lớp học
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc. Cô điểm danh trẻ và cho trẻ thể dục sáng.

Đón trẻ, 
chơi - Thể 
dục buổi 

sáng
(80-90p)

* Nội dung: 
- Hô hấp: Thổi nơ.
- Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.(kết hợp với vẫy bàn 
tay, nắm, mở bàn tay).
- Bụng: Quay sang trái, sang phải. 
- Chân: Bật tại chỗ
* Mục tiêu: 
- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ, tay, chân, bụng biết tập theo nhịp 
* Chuẩn bị: 
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Vòng/gậy thể dục. Nhạc thể dục 
* Tổ chức hoạt động:
 - Khởi động: Cho trẻ di vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, 
đi bằng mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường 
về 3 hàng ngang
- Trọng động: Trẻ tập theo nhịp hô của cô với các động tác: hô hấp, tay, 
bụng, chân. Mỗi động tác 3 lần x 4 nhịp. Thứ 2, 4, 6 tập với vòng gậy; thứ 3, 
5 tập với hoa tay
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng hoặc trò chơi "Gió reo"

Hoạt động 
học

(30-40p)

Thể dục
Lăn bóng với 
cô 

TCVĐ: quả 
bóng nảy

KPXH
Trò chuyện 
về lớp học 
của bé

Tạo hình
Cửa sổ lung 

linh (ST)

Văn học
Truyện ‘’vì 
sao bé huy nín 
khóc’’
 (Đ/c Thanh 
PHT dạy 
thay)

Âm nhạc
NDTT:VTTN
: Cháu đi mẫu 
giáo. 
NDKH: NH: 
Thật đáng 
chê TCÂN: 
Ai đoán giỏi

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời
(30-40p)

- Quan sát: cây hoa mẫu đơn, Cây hoa ngọc thảo
+ Trải nghiệm: lau lá cây- tưới cây, trồng hoa
- TCVĐ: Đuổi bóng, bắt bướm, lá và gió, ngửi hoa: 
+ TCDG: Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, Dung dăng dung dẻ, Nu na nu 
nống, Lộn cầu vồng                                
- Chơi tự do: Chơi vơi sỏi, hạt, que, giấy, rơm, lá cây, bô ing, bóng, màu 
nước, nút chai, len, nan đan.



Chơi, hoạt 
động ở các 

góc
(40-50p)

* Nội dung
- Góc XD: Xây 
lớp, học
 - Góc PV: Cô 
giáo, lớp học
 - Góc sách: 
Xem tranh ảnh 
về lớp học của 
bé
 - Góc TH:Tô 
màu, vẽ tranh 
ảnh về lớp học, 
làm anbum lơp 
học của bé
 - Góc TN: 
Chăm sóc cây

* Mục tiêu
- Trẻ xây được lớp 
học, Vườn hoa, 
cây xanh, hàng 
rào...Trẻ biết chơi 
đóng vai gia đình, 
làm cô giáo, biết 
thể hiện các vai 
chơi...Trẻ biết giở 
sách xem  tranh, 
ảnh về lớp 
học...biết tô, vẽ 
tranh lớp học…
- Biết chăm sóc, 
múc nước tưới 
cây...

* Chuẩn bị:
- Góc XD: 
Khối nhựa, 
hàng rào, thảm 
cỏ, nút nhựa.
 - Góc PV: Đồ 
chơi gia đình, 
lớp học
 - Góc sách: 
Sách, tranh 
truyện về 
trường MN.
 - Góc TH: 
Tranh ảnh về 
trường, lớp 
học của bé, 
bút, giấy vẽ
 - Góc TN: Bộ 
chăm sóc cây.

1. Ổn định tổ chức: Cô 
tập trung trẻ, hát, trò 
chuyện với trẻ về chủ đề. 
Cô giới thiệu với trẻ các 
góc chơi. Cho trẻ về góc 
chơi mà trẻ thích. Giúp 
trẻ thỏa thuận và phân 
vai chơi cho nhau.
 2. Quá trình chơi: Cô 
hướng trẻ vào trò chơi trẻ 
nhận đúng vai chơi. Cô 
gợi ý cho nhóm còn lúng 
túng, nhắc trẻ chơi giao 
lưu giữa các nhóm chơi 
cô bao quát, hướng dẫn 
trẻ thực hiện vai chơi của 
mình.Nhắc trẻ chơi đoàn 
kết. 
3. Nhận xét buổi chơi: 
Cô nhận xét từng nhóm 
chơi, động viên khuyến 
khích trẻ, cho trẻ thu dọn 
đồ chơi

Ăn trưa
(60-70p)

- Cô hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, chuẩn bị bàn ghế, bát thìa cho bữa 
hướng dẫn trẻ tự chia cơm cho bạn, nhắc trẻ mời cô mời bạn trước khi ăn, ăn 
gọn gàng, ăn hết xuất. giới thiệu cho trẻ về các món án ăn hàng ngày trong 
trường mầm non

Ngủ trưa
(140-150p)

- Hướng dẫn trẻ trải chiếu, xếp gối. Nhắc trẻ, trong giờ ngủ không nói 
chuyện, không nô đùa. Cho trẻ nghe bản nhạc nhẹ nhàng 

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô động viên khuyến khích trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình gà, bánh quy- 
sữa đậ nành...  Trứng- sữa cung cấp protein. 
 - Xem vi deo 
về trường, lớp 
MN 
- Dạy trẻ làm 
quen với một số 
ký hiệu thông 
thường trong 
cuộc sống 

- TCM:  
Chuyền bóng 
- Xem truyện 
tranh Ebook: 
Tập 2"Bóng 
bay chạy trốn

- Đọc thơ 
đồng dao 
"Dung dăng 
dung dẻ 
- TC cũ: Tìm 
bạn

- Dạy trẻ thực 
hành kỹ năng 
cài, cởi cúc áo, 
quần.
- Chơi tự do 
các góc (Đ/c 
Thanh PHT 
dạy thay)

- Hoạt động 
phòng thư 
viện 
- Hướng dẫn 
trẻ vệ sinh đồ 
dùng đồ chơi 
của lớp

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích
(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần
Trả trẻ
(60-70)

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trẻ thích. Trả trẻ, 
cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày. Vệ sinh- Trả trẻ

                 Ngày 19 tháng 09 năm 2024
              CM ký duyệt

        Phạm Tuyết Thanh  

  Người lập

       
                     Phạm Thị Huệ
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